
PHỤ LỤC 1

GÓI THẦU VẮC XIN NĂM 2026 (6 MỤC)

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số  2718/YCBG-BVBT ngày  29 / 10 /2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

STT Tên hoạt chất Nồng độ,
hàm lượng Nhóm TCKT Dạng bào chế

 (TT 40/2025)
Đường
dùng Đơn vị tính Số lượng kế

hoạch*

1 Vắc xin phòng phế cầu 23 loại huyết thanh 0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Hộp, bơm tiêm 200

2 Vắc xin phòng cúm mùa (tam giá), dạng mảnh, bất hoạt 0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Hộp, bơm tiêm 1.000

3 Vắc xin phối hợp phòng 3 bệnh: Sởi - Quai bị - Rubella 0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm đông
khô Tiêm Lọ 200

4 Vắc xin phòng Thủy đậu 0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm đông
khô Tiêm Lọ 200

5 Vắc xin phòng Não mô cầu nhóm B 0,5ml/liều Nhóm 1 Thuốc tiêm Tiêm Hộp, bơm tiêm 200

6 Vắc xin phòng Sốt xuất huyết 0,5ml/liều Nhóm 5 Thuốc tiêm Tiêm Hộp, lọ 300

(*): Số lượng kế hoạch có thể thay đổi theo nhu cầu của đơn vị.
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